
1 
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KHOA  ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  25   tháng 10  năm 2021      

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 

2020-2021 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 -2022 

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021 

1. Chính trị tư tưởng:  

Triển khai đầy đủ và phổ biến các nội dung tuyên truyền của Trung tâm Thông 

tin công tác tư tưởng Thành phố; Nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn của Đảng 

ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh và của Đảng ủy trường. 

 Giảng viên khoa tham gia các buổi học chính trị do trường tổ chức; 

 Các giảng viên trong diện quy hoạch học lớp trung cấp chính trị. 

Kết quả: 

- Toàn thể GV và giáo vụ khoa tham gia học đầy đủ các buổi chính trị do trường 

tổ chức 

- 01 GV được kết nạp Đảng (tháng 5/2021) 

- 01 GV, đảng viên chuyển sinh hoạt về Chi bộ 3, chi bộ phụ trách khoa. 

2. Đối với sinh viên:  

 Cùng trường và khoa tham gia tư vấn tuyển sinh cho năm học 2021-2022; 

 Tham gia thi SV giỏi nghề toàn quốc; 

 Tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường; 

 Thành lập câu lâu lạc bộ sửa chữa điện dân dụng và điện tử dân dụng 

 Liên hệ với các doanh nghiệp để đưa SV tham quan và thực tập tại các công ty, xí 

nghiệp, nhà máy; 

 Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ cho SV tham gia; 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho SV  sinh hoạt câu lạc bộ Điện- Điện tử hoạt động tạo 

sân chơi cho SV tham gia học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia các hoạt động Đoàn TN, Hội SV khoa 

và Đoàn TN, Hội SV trường được tốt 

Kết quả: 

- Khoa tham gia các buổi tuyển sinh trực tuyến do trường tổ chức  

- 01 Bằng khen câu lạc bộ khoa Đ-ĐT có thành tích tốt công tác của Hội SV 

TPHCM 

- 01 Giải nhất cấp trường Hội thi “Xe đua F1” 

- 01 Huy chương đồng “Tuổi trẻ sáng tạo” 

- 01 Bằng khen đoàn viên ưu tú trong chiến dịch mùa hè xanh 

- 01 Giải nhất cấp thành phố cuộc thi Works Skills 

- 01 Huy chương đồng liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 11 HCM 

Dự thảo 



2 

 

- 01 Giải nhì cấp thành phố cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp “Statup Kites 2020”.  

- 01 Giải nhất cấp quốc gia cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp “Statup Kites 2020”. 

Và 01 Bằng khen bộ LĐTBXH 

- 02 đề tài NCKH cấp trường 

- 04 SV thuộc 02 ngành: robot di động và công nghiệp 4.0 được đặc cách tham 

dự kỳ thi nghề quốc gia  

- 04 đề tài tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp của sinh Trường CĐ Lý Tự 

Trọng TP.HCM năm 2021” Tên gọi tắt là : LTT Starup Kite 2021. 04 đề tài 

được tham dự vòng bán kết cuộc thi “ Ý tưởng khởi nghiệp SV GDNN” năm 

2021    

- 02 SV xét tuyên dương SV xuất sắc tiêu biểu toàn quốc 2020 

- Đoàn khoa kết hợp với đoàn thanh niên trường tổ chức tham dự mùa hè 

xanh….. 

3. Đội ngũ giảng viên: 

 Ban lãnh đạo khoa luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên (GV) 

nâng cao nghiệp vụ sư phạm và trình độ chuyên môn: học lên bậc cao, cập nhập 

kiến thức ở các doanh nghiệp có công nghệ mới hay hiện đại. 

 Lập danh sách  GV tham dự lớp trung cấp tin học, thi kỹ năng nghề quốc gia 3/5, 

học và thi nghiệp vụ sư phạm dạy cao đẳng và đại học  

 Lập danh sách GV tham gia nâng học cao chuyên môn do Sở LĐTB-XH tổ chức; 

 Liên hệ với các doanh nghiệp để đưa GV tham quan tại các công ty, xí nghiệp, 

nhà máy; 

 Khuyến kích GV học nâng cao trình độ: Tiến sĩ, sau đại học, tin học và trình độ 

ngoại ngữ (tiếng Anh). 

Kết quả: 

- 100% giáo viên Tham gia thực tập tại doanh nghiệp 

- 01 GV tham gia học nâng cao chuyên môn do Sở LĐTB-XH tổ chức 

- 02 GV tham gia lớp bồi dưỡng “ nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp” 

- 21 giáo viên đạt KNN 3/5 

- 22 GV  đạt nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học 

- 15 GV bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp (giảng viên hạng 2) 

- Đánh giá chất lượng GV (29/30 XS; 01/30 tốt) 

- 100% giảng viên đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ( xếp loại: A  có 23/35; 

B  có 10/35; không đạt  có 02/35) 

4. Thi đua: khoa đăng ký các danh hiệu thi đua sau: 

 Tập thể: tập thể lao động xuất sắc; 

 Có 30 cá nhân: lao động tiên tiến; 

 Có 15 cá nhân: CSTĐ cơ sở; 

Kết quả: 

- Tập thể: tập thể lao động xuất sắc; 

- Có 30 cá nhân: lao động tiên tiến  

- Có 05 cá nhân: CSTĐ cơ sở; 
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- 04 Bằng khen UBND thành phố 

- 13 Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận (1 XS, 10 tốt, 2 khá) 

5. Công tác giảng dạy 

 Thực hiện công tác giảng dạy theo đúng tiến độ của trường;  

 Lên kế hoạch giảng dạy sao cho mọi GV có đủ khối lượng chuẩn giờ dạy trong 

một năm; 

 Kiểm tra hồ sơ GV; 

 Lên lịch dự giờ GV; 

 Tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường 

 Khuyến kích GV sử dụng phương pháp giảng dạy mới, sử dụng công nghệ thông 

tin vào giảng dạy; 

Kết quả: 

- Khoa thực hiện công tác giảng dạy đúng tiến độ 

- 18 GV dạy đủ khối lượng hoặc có dư giờ; 12 GV thiếu giờ ( phân đủ giờ nhưng 

do Covid nên không dạy thực hành) 

- Tất cả GV được kiểm tra hồ sơ chuyên môn 

- 03 GV giỏi cấp khoa 

- 08 GV tham gia hội giảng cấp trường Thiết kế dạy học trực tuyến, 03 GV vào 

chung kết, 01 GV dự thi cấp thành phố . 

- 01 GV đạt giải nhì cấp trường Hội thi dạy trực tuyến 

6. Chương trình, giáo trình và ngân hàng câu hỏi: 

 Chương trình tiên tiến: Nghiệm thu chương trình CDIO cho ngành Điện công 

nghiệp, CNKT Điện tử. tiếp tục soạn chương trình Cơ điện tử; 

 Xây dựng chương trình đào tạo kép với các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

 Xây dựng chương trình ngành Quản lý và vận hành tòa nhà 

 Chương trình giáo dục nghề nghiệp: hoàn chỉnh chương trình chi tiết cho 04 ngành 

sơ cấp nghề; 

 Cùng với trường liên kết đào tạo nghề với các sở LĐTB-XH các tỉnh thành  

 Giáo trình: tiếp tục biên soạn giáo trình TH và LT cho các bậc trung cấp và cao 

đẳng, nhất là các ngành mới của khoa; 

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các môn học. 

Kết quả: 

- Nghiệm thu chương trình CDIO ngành Điện công nghiệp, CNKT điện tử theo 

kiểm định ABET. Xây dựng xong chương trình Cơ Điện tử chờ nghiệm thu  

- Hoàn thành soạn  chương trình đào Cao đẳng, trung cấp cho các ngành: điện 

công nghiệp, Điện tử công nghiệp, CN KT Điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển tự động, CNKT điện tử truyền thông.  

- Hoàn thành soạn  chương trình đào tạo song hành với Vinfast ngành Điện công 

nghiệp 

- Hoàn thành soạn  chương trình đào Cao đẳng Ngành Điện Công nghiệp liên kết 

đào tạo với cao đẳng City of Glasgow Vương quốc Anh 

- Hoàn thành soạn chương trình đào tạo kép tại công ty Đạt Vĩnh tiến môn TH 

Điện công nghiệp 
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- Liên kết đào tạo nghề với  Sở LĐTB-XH huyện Tân Uyên  tỉnh Bình dương 

đào tạo nghề Điện công nghiệp 

- Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học Máy điện, Kỹ thuật số và 

Điện tử cơ bản 

 

7. Nghiên cứu khoa học 

 Tổ chức hội thảo KH cấp khoa;  

 Tổ chức báo cáo các chuyên đề; 

 Tham dự hội thảo KH cấp trường (nếu trường tổ chức); 

 Đăng ký đề tài NCKH cấp trường và cấp bộ; 

 Đăng ký viết SKKN;                                         

 Đăng ký đề tài NCKH của SV ở cấp khoa và cấp trường; 

 Khuyến khích GV viết bài báo đăng ở các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; 

 Khuyến khích GV tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. 

Kết quả: 

- Tổ chức hội thảo cấp khoa:  

   + Tổ chức một buổi Tọa đàm về “Các giải pháp hạn chế tình trạng bỏ học 

của sinh viên” vào tháng 10/2020. 

   + Hội thảo “Nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến” vào tháng 03/2021 có 

16 bài của 30 GV tham gia  

   + Hội thảo “ Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Điện – Điện Tử 

trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới sự 

tác động của cuộc CMCN 4.0” vào tháng 7/2021 có 12 bài của 20 GV 

    -   Hội thảo cấp trường:  

             + Có 6 bài viết của 11 GV được chọn đăng trong Hội thảo quốc tế COSS 

2021 của trường (tháng 10/2021) và  

             +  Toàn thể CBGV khoa Điện – Điện tử tham gia và có 6 bài viết gửi Hội 

thảo cấp trường “ Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong quá trình chuyển 

đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới sự tác động của cuộc CMCN 

4.0” 

- Đề tài cấp trường: 02 đề tài đạt xuất sắc và 01 đạt tốt 

- Sáng kiến kinh nghiệm: có 13 sáng kiến; 

- 02 đề tài NCKH SV 

 

8. Cơ sở vật chất 

 Lên kế hoạch sửa chữa các xưởng thực tập và phòng thực hành của khoa; 

 Kiểm tra và quản lý vật tư từng phòng TH của khoa; 

 Xây dựng kế hoạch vật tư dạy thực hành theo hệ thống bài tập; 

 Xây dựng các dự án phòng thực hành, phòng TN cho khoa; 

 Khuyến khích GV tham gia làm các mô hình học cụ. 

Kết quả: 

- Trang bị phòng Tự động hóa mô hình thực tập hệ thống MPS 

- Xây dựng dự án phòng thực hành giai đoạn 2020-2025 
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- Kiểm tra và quản lý vật tư theo từng học kỳ 

- Trang bị biển báo an  toàn cho các xưởng thực hành 

 

9. Liên kết đào tạo và dạy ngắn hạn 

 Liên kết với doanh nghiệp đào tạo kép và đào tạo song hành 

 Đào tạo nâng bậc thợ cho công nhân các doanh nghiệp 

 Xây dựng các modun và dạy ngắn hạn cho các lớp ngắn hạn học buổi tối; 

 Tham gia đào tạo ĐH với ĐH SPKT. 

 Kết quả: 

- Liên đào tạo song hành với tập đoàn Vinfast ngành cơ điên tử 

- Tham gia đào tạo ĐH với ĐH SPKT 

- Liên kết đào tạo nghề với  sở LĐTB-XH huyện Tân Uyên  tỉnh Bình dương 

đào tạo nghề Điện công nghiệp 

-  Đào tạo kép tại công ty Đạt Vĩnh tiến môn TH Điện công nghiệp 

- Hợp tác đào tạo với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất-CN tổng công ty hàng 

không VN-CTCP  thực hiện giảng dạy khoá “Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về sửa 

chữa Động cơ nổ và máy phát điện“   

 

10. Quan hệ với doanh nghiệp: 

 Lên kế hoạch cho GV tham quan các doanh nghiệp; 

 Lên kế hoạch cho HS-SV tham quan và thực tập tại các doanh nghiệp; 

 Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ: học bổng, tiền xe về tiền cho HS-SV, các 

thiết bị để dạy học, nhận HSSV vào làm việc tại các công ty, các phong trào của 

Đoàn và Hội SV, …; 

 Cùng với doanh nghiệp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề; 

 Hỗ trợ cho GV và SV trong nghiên cứu khoa học; 

 Kết quả: 

 Liên kết doanh nghiệp như: Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến, Công ty Cổ phần dây 

cáp điện DAPHACO, Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Kỹ Thuật Điện 

Cơ Mạnh Tín; Công Ty Cổ Phần Mepac, Công ty Schneider Electric, Công ty 

KONE, Công ty Cổ Phần  KT CMEP, Công ty ALTA MEDIA, Công ty TNHH 

Xây dựng Cơ điện Duy An, Công ty TNHH hàn cắt Tân Cường Thịnh, Công ty cổ 

phần Minh Việt, Công ty TNHH TM và KT Điện Miền Trung, Công ty TNHH sản 

xuất thương mại Nguồn Sáng Mới CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

AUTOSS , Công ty  TNHH FESTO; Công ty TNHH dịch vụ cơ khí CNC 24h, Công 

Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH 

 

11. Các công tác khác 

 Phân công GV coi thi, chấm thi; 

 Phân công dạy ôn thi TN, coi thi, chấm thi TN; 

 Tăng cường vai trò của GVCN, CVHT; 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC5_q-yPHSAhWITLwKHU6XBtQQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thongtincongty.com%2Fcompany%2F4b62ec55-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-xay-lap-ky-thuat-dien-co-manh-tin%2F&usg=AFQjCNFEj4DZWqlqv8NPNfilD4_lU7A9kA&sig2=sD_fbDHhLJBqmZwJp0ACOg
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC5_q-yPHSAhWITLwKHU6XBtQQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thongtincongty.com%2Fcompany%2F4b62ec55-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-xay-lap-ky-thuat-dien-co-manh-tin%2F&usg=AFQjCNFEj4DZWqlqv8NPNfilD4_lU7A9kA&sig2=sD_fbDHhLJBqmZwJp0ACOg
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 Khoa và BM thường xuyên kiểm tra tình hình dạy-học, phòng TH; 

Kết quả: 

- GV thực hiện nghiêm túc coi thi và châm thi học kỳ cũng như tốt nghiệp 

- Ban lãnh đạo khoa thường xuyên nhắc nhở về công tác GVCN, CVHT trong 

các cuộc họp hàng tháng chú trọng sinh viên T4 

- Hàng ngày lãnh đạo khoa trực và kiểm tra tình hình dạy-học, phòng TH 

- Thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban 

Lãnh đạo nhà trường và của các Cấp trên. 

II. KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 

Để chuẩn bị cho công tác giảng dạy năm học 2021-2022 được tốt, khoa  Điện 

– Điện tử lên kế hoạch như sau: 

 

1. Chính trị tư tưởng:  

 Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các công văn chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu nhà trường. 

 Giảng viên khoa tham gia đầy đủ các buổi học chính trị do trường tổ chức; 

 Các giảng viên trong diện quy hoạch học lớp trung cấp chính trị. 

2. Đối với HS-SV:  

 Cùng trường và khoa tham gia tư vấn tuyển sinh cho năm học 2021-2022; 

 Tham gia thi SV giỏi nghề toàn quốc; 

 Tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường; 

 Tích cực tham gia câu lâu lạc bộ sửa chữa điện dân dụng và điện tử dân dụng 

 Liên hệ với các doanh nghiệp để đưa SV tham quan và thực tập tại các công ty, xí 

nghiệp, nhà máy; 

 Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ cho SV tham gia; 

 Tạo điều kiện  thuận lợi cho SV cho câu lạc bộ Điện- Điện tử hoạt động tạo sân 

chơi cho SV tham gia học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia các hoạt động Đoàn khoa và Đoàn trường 

được tốt 

 

3. Đội ngũ giảng viên: 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho GV nâng cao nghiệp vụ sư phạm và trình độ chuyên 

môn: học lên bậc cao, cập nhập kiến thức ở các doanh nghiệp có công nghệ mới 

hay hiện đại. 

 Lập danh sách GV tham gia học nâng cao chuyên môn do Sở LĐTB-XH tổ chức; 

 Liên hệ với các doanh nghiệp để đưa GV tham quan tại các công ty, xí nghiệp, 

nhà máy; 

 Khuyến khích GV học nâng cao trình độ: Tiến sĩ, sau đại học, tin học và trình độ 

ngoại ngữ (tiếng Anh). Phấn đấu đạt 1 Nghiên cứu sinh; 9 GV học thạc sĩ 

 

4. Thi đua: khoa đăng ký các danh hiệu thi đua sau: 

 Tập thể: tập thể lao động xuất sắc; 
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 Có 31 cá nhân: lao động tiên tiến  (100%); 

 Có 15% cá nhân: CSTĐ cơ sở; 

 Có 02 CS TĐTP 

 Có 04 Bằng khen thành phố 

 Có 15 SKKK 

 … 

5. Công tác giảng dạy 

 Thực hiện công tác giảng dạy theo đúng tiến độ của trường;  

 Lên kế hoạch giảng dạy sao cho mọi GV có đủ khối lượng chuẩn giờ dạy trong 

một năm; 

 Kiểm tra hồ sơ GV; 

 Lên lịch dự giờ GV; 

 Khuyến khích GV sử dụng phương pháp giảng dạy mới, sử dụng công nghệ thông 

tin vào giảng dạy: 100% GV tham gia dạy học trực tuyến 

 

6. Chương trình, giáo trình và ngân hàng câu hỏi: 

 Chương trình tiên tiến: Nghiệm thu chương trình CDIO cho ngành Cơ điện tử; 

 Xây dựng chương trình đào tạo kép với các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

 Xây dựng chương trình ngành Quản lý và vận hành tòa nhà 

 Cùng với trường liên kết đào tạo nghề với các sở LĐTB-XH các tỉnh thành  

 Giáo trình: tiếp tục biên soạn giáo trình TH và LT cho các bậc trung cấp và cao 

đẳng, nhất là các ngành mới của khoa; 

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các môn học: An toàn điện, Vi xử lý và Khí cụ 

điện 

 

7. Nghiên cứu khoa học 

 Tổ chức hội thảo KH cấp khoa;  

 Tổ chức báo cáo các chuyên đề; 

 Tham dự hội thảo KH cấp trường; 

 Đăng ký đề tài NCKH cấp trường và cấp bộ; 

 Đăng ký viết SKKN;                                         

 Đăng ký đề tài NCKH của SV ở cấp khoa và cấp trường; 

 Khuyến khích GV viết bài báo đăng ở các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; 

 Khuyến khích GV tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. 

8. Cơ sở vật chất 

 Lên kế hoạch sửa chữa các xưởng thực tập và phòng thực hành của khoa; XD  

Phòng thực hành cung cấp điện và phòng TH Đo lường CB thông minh 

 Kiểm tra và quản lý vật tư từng phòng TH của khoa; 

 Xây dựng kế hoạch vật tư dạy thực hành theo hệ thống bài tập; 

 Xây dựng các dự án phòng thực hành, phòng TN cho khoa; 

 Khuyến khích GV tham gia làm các mô hình học cụ. 

9. Liên kết đào tạo và dạy ngắn hạn 

 Liên kết với doanh nghiệp đào tạo kép và đào tạo song hành 
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 Đào tạo nâng bậc thợ cho công nhân các doanh nghiệp 

 Xây dựng các modun và dạy ngắn hạn cho các lớp ngắn hạn học buổi tối; 

 Tham gia đào tạo ĐH với ĐH SPKT. 

10. Quan hệ với doanh nghiệp: 

 Lên kế hoạch cho GV tham quan các doanh nghiệp; 

 Lên kế hoạch cho SV tham quan và thực tập tại các doanh nghiệp; 

 Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ: học bổng, tiền xe về tiền cho HS-SV, các 

thiết bị để dạy học, nhận SV vào làm việc tại các công ty, các phong trào của Đoàn 

và Hội SV, …; 

 Cùng với doanh nghiệp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề; 

 Hỗ trợ cho GV và SV trong nghiên cứu khoa học; 

11. Các công tác khác 

 Phân công GV coi thi, chấm thi; 

 Tăng cường vai trò của CVHT; 

 Khoa và BM thường xuyên kiểm tra tình hình dạy-học, phòng TH; 

 Thực hiện tốt các công tác khác do Ban Lãnh đạo nhà trường phân công. 

 

Trưởng khoa 

 

 

 

Tạ Minh Cường 


